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CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
Theo phân tích xu hướng ngắn hạn và trung hạn trong phần phân tích thị trường, với vận động của giá và hành vi thị
trường tại hỗ trợ 1303 điểm, đã có những tín hiệu vùng giá cân bằng. Thị trường cho tín hiệu xác nhận quay trở lại đà
tăng, nhà đầu tư đã mua cổ phiếu theo báo tháng 5 và khuyến nghị vị thế sớm theo tín hiệu thị trường đã có thể gia
tăng cổ phiếu trong phiên 16.6 theo phân tích của báo cáo tuần phát hành.

Nhà đầu tư lướt sóng có thể giao dịch theo khung kháng cự - hỗ trợ 1303 tới đỉnh ngắn hạn 1350 điểm.

Đối với nhà đầu tư ngắn hạn - trung hạn đã vào vị thế sớm có thể gia tăng cổ phiếu theo dấu hiệu cổ phiếu và thị trường
xác nhận tăng trở lại. Ưu tiên giao dịch theo khung thời gian ngắn hạn và trung hạn cụ thể đối với cổ phiếu. Thị trường
đã cho tín hiệu kỹ thuật xác nhận xu hướng tăng trở lại đồng pha, nhà đầu tư ngắn hạn và trung hạn tiếp tục có thể mua
gia tăng đối với cổ phiếu còn điểm mua sau phiên 16/6. Quản trị rủi ro đối với khối lượng gia tăng khi thị trường đóng
nến tuần dưới 1280 điểm. Thị trường chứng khoán đang đứng trước cơ hội tăng giá, tuy nhiên các thông tin về tinh hình
Trung Đông chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, đề phòng diễn biến phức tạp bất ngờ, nhà đầu tư duy trì kỳ vọng nhưng cũng
quản trị tài khoản sau khi đã mua một cách hợp lý, cố phiếu hàng về có nâng Stoploss lên điểm hòa vốn.

Đối với cổ phiếu, nhà đầu tư có thể quan tâm tới cổ phiếu tạo ra nền đáy và giá vận động sát MA5, MA10 tuần của
khung giao dịch để mua vào vị thế, cắt lỗ ngay đáy gần nhất. Cổ phiếu nhóm ngành có dòng tiền được quan tâm thuộc:
Bất động sản, Năng lượng, Xây dựng - Đầu tư công, Bán lẻ, Công nghệ, Dệt may, Hóa chất - Phân bón, Thủy sản, Dầu khí,
Ngân hàng - Chứng khoán - Thép.

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 18/06/2025
VNINDEX

1,347.69 +0.72%

HNX

228.24 +0.05%

UPCOM

98.87 +0.78%

DOW JONES

42,215.80 -0.70%

Nhận định thị trường và chiến lược
 

“Thị trường duy trì đà tăng”
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng +9.58 điểm (+0.72%) lên mức 1347.69 điểm với 4 mã trần, 173 mã tăng, 133 mã
giảm, và 53 mã tham chiếu. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt 20,913 nghìn tỷ đồng giảm nhẹ so với phiên trước.

Thị trường diễn ra với sự rung lắc trong phiên cùng thanh khoản duy trì ổn định. Điểm nhấn của phiên giao dịch là ngành
Bất động sản (+2.01%) với NVL (+3.69%), VHM (+3.26%) và VIC (2.69%) cùng tăng điểm, giữ lại sắc xanh cho chỉ số ngành
và chỉ số thị trường chung. Ngành Ngân hàng (+0.53%) và Dịch vụ tài chính (-0.21%) nhìn chung không quá biến động.
Những cổ phiếu đáng chú ý: NVL (+3.69%), PDR (+4.36%), PVD (-2.52%).

Diễn biến của các nhóm chỉ số thị trường chính: VN-Index (+0.72%), HNX-Index (+0.05%), UPCOM-Index (+0.78%), VN30
(+0.78%), VNMID (+0.35%), VNSML (+0.34%), VNDIAMOND (+0.05%), VNFINLEAD (+0.38%), VNCOND (+0.16%), VNCONS
(+0.48%).

Diễn biến của các quỹ nổi bật: FUESSVFL (+0.63%), FUEKIV30 (+1.05%), FUEMAVND (+0.07%), FUESSV50 (+0.29%),
FUEVN100 (+0.54%).

Các cổ phiếu tác động tích cực tới chỉ số VN-Index gồm: VHM (+2.09 điểm), VIC (+2.03 điểm), VCB (+1.16 điểm). Trong khi
đó, các cổ phiếu kéo giảm điểm thị trường gồm PLX (-0.37 điểm), BSR (-0.36 điểm), GEE (-0.22 điểm).

Khối ngoại mua ròng +571,88 tỷ đồng. Trong đó những cổ phiếu được khối ngoại mua ròng là: FPT (+218.13 tỷ đồng),
HPG (+129.85 tỷ đồng), NVL (+115.41 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, những cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng là: STB (-78.82
tỷ đồng), PVD (-60.58 tỷ đồng) và VIC (-59.88 tỷ đồng).

TIN TỨC NỔI BẬT TRONG NGÀY
Link ti…
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Tin tức nổi bật trong ngày 
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 Đề xuất sớm điều chỉnh thuế TNCN theo hướng nâng mức giảm trừ gia cảnh 1
 Quốc hội 'chốt' giảm thuế VAT 2% đến hết 2026 2
 Siết điều kiện phát hành trái phiếu riêng lẻ của doanh nghiệp 3

LỊCH SỰ KIỆN ĐÁNG CHÚ Ý
LỊCH SỰ KIỆN ĐÁNG CHÚ Ý
 

19/06/2025: FED công bố lãi suất điều hành (Mỹ)
Đáo hạn HĐTL tháng 6 (VN30F2506) (VN)
20/06/2025: Quỹ ETF liên quan Vaneck và FTSE thực hiện tái cơ cấu danh mục (VN)

Tỷ giá
Name
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 26,061.50 -0.05% 0.07% 0.39%
USD/JPY 144.77 0.49% -0.07% 1.66%
GBP/USD 1.36 0.00% 0.74% 1.49%
EUR/USD 1.16 0.87% 1.75% 1.75%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name unit Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Bạc USD/t.oz 37.12 2.20% 0.98% 14.36%
Vàng USD/t.oz 3,387.40 0.09% 1.85% 0.33%
Thép cuộn cán nóng USD/T 864.00 0.00% -1.93% -2.92%
Thép CNY/T 2,947.00 -0.20% -0.37% -4.16%
Đồng USd/Lbs 4.79 -0.21% -1.84% 4.36%
Gỗ USD/1000 board feet 623.09 -0.33% 3.33% 15.81%
Quặng sắt USD/T 94.86 -0.39% -0.79% -3.82%

Nông nghiệp
VI_Name unit Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Lúa mì USd/Bu 549.00 2.33% 1.29% 5.98%
Cao su USD Cents / Kg 163.00 0.37% 0.93% -5.45%
Lợn hơi USd/Lbs 111.65 -0.13% 8.63% 21.96%
Cà phê USd/Lbs 334.81 -2.96% -7.44% -15.25%
Đường USd/Lbs 16.01 -3.50% -4.07% -6.59%

Năng lượng
VI_Name

 

unit Last_date_clo
se

%T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent USD/Bbl 76.45 4.40% 14.04% 25.08%
Khí tự nhiên USD/MMBtu 3.85 2.67% 5.77% 6.35%
Than USD/T 106.40 0.38% 1.09% 7.75%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

  (+/-%) 1 phiên         (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 23,434.65 -1.12% -3.06% 1.38%
Dow Jones 42,215.80 -0.70% -1.28% 3.40%
FTSE 100 8,834.03 -0.46% 0.02% 2.75%
Nikkei 225 38,536.74 0.59% 1.18% 4.78%
S&P 500 5,982.72 -0.84% -0.39% 6.70%

17/06/2025
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1. Độ rộng thị trường

-3% -2% -1% 0% 1% 2%

Tài chính
Nguyên vật liệu

Dịch vụ Tiêu dùng
Ngân hàng

Hàng Tiêu dùng
Tiện ích Cộng đồng
Dược phẩm và Y tế

Công nghiệp
Viễn thông

Công nghệ Thông tin
Dầu khí -2.68%

-0.22%

0.33%

1.19%
1.23%

0.52%

0.03%

0.17%
0.06%

0.39%

1.56%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 17/06/2025

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

VHM VIC VCB GVR HVN VPL LPB MSN NVL STB FPT PNJ PVD VIB VTP ACB MBB GEE BSR PLX

1.97
1.84

1.02
0.74

0.48 0.48 0.43 0.34 0.22 0.19

-0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.10 -0.12 -0.18 -0.30 -0.31

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

04/06 05/06 06/06 09/06 10/06 11/06 12/06 13/06 16/06 17/06

-22

120

-144

830

441

-53

354

-224

-685

-315

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

04/06 05/06 06/06 09/06 10/06 11/06 12/06 13/06 16/06 17/06

-54

-490

-2,273

-339

261

-215

421
84

964
583

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

FPT 218,114 1,836,844

HPG 129,818 4,826,631

NVL 115,668 7,563,298

VCB 88,268 1,545,796

VCI 59,447 1,651,400

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

VHM -51,401 -739,091

EIB -52,662 -2,237,300

VIC -60,156 -683,138

PVD -60,607 -2,850,800

STB -78,830 -1,717,831

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

DGW 65,592 1,600,300

VIX 25,007 1,898,000

TCB 24,120 889,200

GVR 13,263 460,600

VHM 10,796 153,000

Top 5 bán
 

GTGD ròng (triệu đồng) KLGD (CP)

FPT -45,234 -381,000

HPG -51,717 -1,925,700

MWG -35,395 -552,700

PVS -61,229 -1,730,900

TSJ -57,680 -1,400,000

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1,347.69 0.72% 2.83% 7.78%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 20,946.36 -0.71% 17.43% 21.64%
HNX 228.24 0.05% 0.77% 6.95%
HNX GTGD (Tỷ VND) 1,741.48 11.58% 12.25% 80.60%
Upcom 98.87 0.78% 0.69% 6.40%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 862.07 13.23% 42.21% 28.17%
P/E VNindex (x) 13.27 0.84% 1.45% 11.05%
P/B VNindex (x) 1.71 1.18% 1.79% 11.04%

17/06/2025

NIKKEI 225

38,536.74 +0.59%

DAX

23,434.65 -1.12%

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT
 

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Phiên giao dịch 17/6, thị trường tăng tích cực với chỉ số VN-Index tăng 9.58 điểm và thanh khoản đạt 20,91 ngàn tỷ
đồng. Trạng thái tăng ổn định, dòng tiền luân chuyển nhịp nhàng giữa các nhóm ngành. Các nhóm ngành Ngân hàng -
Bất động sản - Thép... thu hút được sự quan tâm của dòng tiền, rất có thể sẽ là nhóm tích cực trong giai đoạn tiếp theo
khi thị trường chinh phục vùng giá mục tiêu 1420-1434 điểm.

Trong các báo cáo ngày, chúng tôi đã đưa ra khuyến nghị mua vào vị thế sớm đối với nhà đầu tư tuần trước. Chỉ số thị
trường chưa xác nhận điều chỉnh kết thúc, tuy nhiên đã có biểu hiện của dòng tiền vào thăm dò vị thế sớm ở phiên trước
đó. Trên góc độ kỹ thuật, chỉ số VN-Index đã xây dựng vùng hỗ trợ ngắn hạn quanh 1300 điểm. Chỉ báo kỹ thuật RSI đi
vào vùng quá bán, mức điểm số thị trường khi tiến sát hỗ trợ sẽ có xu hướng tái lập vùng cân bằng và tạo đáy ngắn hạn.
Trong tuần tiếp theo, khi chỉ số vượt qua 1325 điểm, trên đồ thị có thể xuất hiện phân kỳ là tín hiệu xác nhận chỉ số kết
thúc điều chỉnh và quay trở lại xu hướng tăng ngắn hạn. Ở giai đoạn tiếp sau đó, khi chỉ số đóng nến tuần vượt qua 1351
điểm, thị trường tiếp tục xác nhận kỳ vọng tăng trung hạn.

Đối với khuyến nghị đã mua vị thế, nếu trong tuần thị trường không xác nhận lên ngay mà quay trở lại điều chỉnh, nhà
đầu tư tiếp tục quan sát biên dưới của Hỗ trợ 1 ở 1283 điểm mua lại cổ phiếu.

Xu hướng ngắn hạn: vị thế giá tiếp tục duy trì tăng và phản ứng tốt tại Hỗ trợ 1, các đường trung bình trượt ngắn hạn
sắp xếp theo trật tự hướng lên. Cấu trúc trên khung ngắn hạn đã tạo ra đỉnh đáy cao dần, dòng tiền ngắn hạn đang tham
gia tích cực khi giá giảm, dự kiến xu hướng ngắn hạn sớm kết thúc điều chỉnh và tăng trở lại. Chúng tôi duy trì đánh giá
pha điều chỉnh ngắn hạn là trạng thái điều chỉnh tích cực cho pha lên trước đó và thị trường đang được hỗ trợ bởi mức
hỗ trợ nội xu hướng tại vùng Hỗ trợ 1, xây dựng thành công nền giá 1303 điểm, thị trường xác nhận tăng quay trở lại xu
hướng tăng. Như vậy, nhịp điều chỉnh ngắn hiện tại duy trì yếu tố tích cực khi phản ứng tốt tại 1303 điểm, dòng tiền
tham gia trở lại với thanh khoản cao. Dự kiến xu hướng ngắn hạn tăng trở lại, khi đã xác nhận vượt qua 1325 điểm.

Mốc hỗ trợ của xu hướng ngày được điều chỉnh lên mốc hỗ trợ 1 tại 1283-1303 điểm, là căn cứ phân định thị trường rủi
ro ngắn hạn.

Xu hướng trung hạn: Động lượng thị trường duy trì tốt trên khung tuần, khối lượng giao dịch gia tăng, dòng tiền trên
khung tuần tiếp tục đà cải thiện khi hấp thụ tốt lực cung tại 1303 điểm. Sức mạnh của xu hướng gia tăng khi có sự cải
thiện tích cực trong giai đoạn vừa qua, mang lại kỳ vọng thị trường sẽ sớm xác nhận tăng trung hạn khi đóng nến tuần
vượt qua 1351 điểm, hướng tới vùng giá 1395-1420 điểm.

Kết luận: xu hướng tăng trở lại trên khung ngắn hạn, các xu hướng ngắn hạn và trung hạn tiếp tục đồng pha tăng. Thị
trường xác nhận tăng trở lại, nhà đầu tư đã mua vị thế sớm theo khuyến nghị các phiên cuối tuần trước, đã có thể mua
gia tăng theo tín hiệu của phiên đầu tuần, và tiếp tục gia tăng đối với cổ phiếu vẫn còn điểm mua trong các phiên tới
trong tuần.

Kháng cự - hỗ trợ:
Kháng cự 1: 1420 -1434
Kháng cự 2: 1350-1395
Hỗ trợ 1 : 1303-1283
Hỗ trợ 2 : 1240-1280
Hỗ trợ 3 : 1220-1240
Hỗ trợ 4 : 1070-1160

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Link Tên báo cáo

 

 Bản tin Tiêu điểm ngành (13/06/2025)

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VHM 3.26%
GVR 3.21%
VIC 2.69%
LPB 2.21%
MSN 1.65%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

SFG 21.50%
CTR 12.61%
DCL 12.31%
DPG 11.96%
CTI 11.03%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

DPM 5.50%
PDR 4.36%
NVL 3.69%
DCM 3.12%
HVN 2.77%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VNE 46.48%
DPG 41.29%
DRH 37.44%
ITC 37.38%
HHS 35.37%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

PLX -3.10%
VIB -0.55%
ACB -0.47%
MBB -0.40%
BCM -0.34%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HRC -5.05%
CCI -4.84%
YEG -3.79%
SMC -3.54%
PGI -3.35%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

STB 9.65%
GAS 9.48%
PLX 9.07%
TCB 8.91%
MWG 6.45%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

PMG -6.99%
SRC -6.81%
NVT -6.14%
HRC -6.05%
CCL -6.03%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

DGW 18.16%
DPM 13.46%
KHG 13.23%
DGC 12.03%
PVD 11.23%

Top 5 mã giảm giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VPG -31.31%
TCO -17.60%
SVI -15.45%
SC5 -12.81%
CDC -11.67%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

PLX 20.47%
TCB 20.00%
VIC 19.48%
STB 18.40%
GVR 16.30%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

DXS 36.15%
NLG 27.40%
DGW 26.34%
EIB 23.42%
SCR 23.15%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VRE -3.91%
VIC -2.88%
VHM -1.56%
VJC -1.24%
SSB -1.10%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

PVT -3.41%
BSR -2.56%
PVD -2.52%
VTP -2.48%
PGD -2.08%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

SSB -3.23%
VRE -1.41%
VJC -1.35%

Top 5 mã giảm giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

DIG -4.70%
HPX -3.82%
APH -2.04%
TCH -1.99%
BSI -1.78%

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

BWE -9.66%
VSC -9.14%
VSH -7.24%
PPC -6.77%
KDC -5.86%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

Top cổ phiếu
VN30

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

DPG 6.99%
LDG 6.94%
TDH 6.80%
DCL 5.43%
HVX 2.83%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

TIN TỨC THẾ GIỚI
link Tin thế giới

 

 Kinh tế Trung Quốc: Tiêu dùng khởi sắc, sản xuất giảm tốc
 EU từ chối đối thoại kinh tế với Trung Quốc trước thềm hội nghị thượng đỉnh
 Ba tác động của xung đột Israel - Iran tới nền kinh tế toàn cầu

https://vietstock.vn/2025/06/de-xuat-som-dieu-chinh-thue-tncn-theo-huong-nang-muc-giam-tru-gia-canh-758-1318828.htm
https://vietstock.vn/2025/06/quoc-hoi-chot-giam-thue-vat-2-den-het-2026-758-1318760.htm
https://vnexpress.net/siet-dieu-kien-phat-hanh-trai-phieu-rieng-le-cua-doanh-nghiep-4899703.html
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2025/06/Weekly_Highlights_250613.pdf
https://vneconomy.vn/kinh-te-trung-quoc-tieu-dung-khoi-sac-san-xuat-giam-toc.htm
https://vietstock.vn/2025/06/eu-tu-choi-doi-thoai-kinh-te-voi-trung-quoc-truoc-them-hoi-nghi-thuong-dinh-775-1318902.htm
https://vneconomy.vn/ba-tac-dong-cua-xung-dot-israel-iran-toi-nen-kinh-te-toan-cau.htm

